	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
	Độc lập – Tự do –Hạnh phúc


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao Đẳng
HỌC PHẦN:  THIẾT KẾ LẮP ĐẶT TRẠM LẠNH
HỌC KỲ: I    NĂM HỌC :  2016 - 2017
Lớp: 14CĐ-NL                          Ngày thi:        /     / 2016
Thời gian thi:      90 phút
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Câu 1: (1.5 điểm) 

Cho biết các công việc cần chuẩn bị để lắp rắp kho lạnh, vận hành kho lạnh.
Câu 2: (1.5 điểm) 
Cho biết tại sao phải hút chân không hệ thống lạnh của kho lạnh trước khi nạp gaz. Cho biết cách nhận biết khi hệ thống lạnh của kho lạnh đủ gaz
Câu 3: (7.0 điểm)
Tính công suất động cơ máy nén cần lắp đặt và chọn Model máy nén Bitjer cho kho trữ đông bảo quản thịt heo 25 tấn. Biết:
· Phụ tải nhiệt của kho như sau :

· Dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q1 = 3,1KW
· Dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì tỏa ra Q2 = 5,2KW

· Dòng nhiệt do vận hành Q4 = 3,5KW

· Hệ thống lạnh của kho dùng gas R22 có các thông số sau :

· Nhiệt độ bay hơi t0 = - 250C

· Nhiệt độ ngưng tụ tk = 400C

· Gas lỏng sau ngưng tụ được quá lạnh giảm 50C so với tk
      

· Hơi hút về máy nén bị quá nhiệt tăng lên 150C so với t0 
· Nhiệt độ cuối tầm nén của hơi môi chất là 900C
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Câu 1 (1.5Đ): 
a. Các công việc cần chuẩn bị lắp ráp kho

· Bản vẽ thi công
· Các tấm Panel (PU)

· Dụng cụ đồ nghề lắp ráp

· Vật tư (ốc vít, ống đồng, ống nước, dây điện…)

· Thiết bị (cụm máy nén dàn ngưng, cụm dàn lạnh, tủ điện…)
b. Các công việc cần chuẩn bị vận hành kho
· Đọc sổ nhật ký vận hành của ca trực trước.

· Kiểm tra điện áp nguồn

· Kiểm tra mức nhớt trong máy nén qua kiếng xem nhớt

· Kiểm tra mức nước giải nhiệt trong bể tháp
· Kiểm tra các van cần phải mở, cần phải đóng trên đường ống dẫn môi chất, đường ống dẫn nước)

Câu 2(1.5Đ) : 
a. Hút chân không hệ thống lạnh: 

· Mục đích: loại bỏ hết không khí trong các thiết bị và đường ống ra khỏi hệ thống lạnh.
· Ảnh hưởng của không khí có trong hệ thống lạnh: Nếu không hút chân không hoặc hút chân không không kỹ :
* Hệ thống lạnh bị nghẹt ẩm
* Các thiết bị trao đổi nhiệt (dàn nóng, dàn lạnh…) hoạt động kém, năng suất lạnh giảm.
* Các chi tiết kim loại bị ăn mòn, giảm tuổi thọ máy
b. Cách nhận biết hệ thống lạnh của kho lạnh đủ gaz:
· Dàn nóng nóng hết dàn
· Phin sấy lọc nóng (ấm ấm)

· Kiếng xem gaz trong suốt

· Dàn lạnh bám tuyết hết dàn

· Đường về máy nén lạnh buốt đọng sương hoặc bám một ít tuyết

· Dòng điện đúng định mức (tùy theo công suất máy)

· Áp suất hút P0 = 0,5 ÷ 1 Kg/cm2
· Áp suất nén Pk = 13 ÷ 15 Kg/cm2 (dàn nóng giải nhiệt nước)
Câu 3 (7Đ):
1.  Năng suất lạnh máy nén 
Tổng phụ tải nhiệt máy nén: ΣQmn = 100%Q1 + 100%Q2 + 75%Q4 = 10,925KW    
Năng suất lạnh Q0 = k. ΣQmn / b = 16,7KW

2. Chọn chu trình lạnh để tính toán
t0   = -250C  → P0 = 2,017 bar
tk   = 400C  → Pk = 15,315 bar      







Tỉ số nén : Pk / P0 = 7,59. Chọn chu trình lạnh một cấp có thiết bị hồi nhiệt 
3. Bảng thông số các điểm nút 







Điểm

P (bar)

t (0C)

h(KJ/Kg)

v (m3/kg)

1

2.017
-25

694.13
 1’

2.017
-10
            703.9
0.1206
2

15.315
 90
759.03
3

15.315
 40
549.36

 3’

15.315
 35
542.88
4

2.017
-25

542.88
4. Lưu lượng gaz qua máy nén: G = Q0 / q0 =  Q0 / (h1 – h4) =  0,11 Kg/s 
5. Công nén đoạn nhiệt: Ns = G.l = G (h2 – h1’) = 6,06 KW
6. Công suất chỉ thị: Ni = Ns / ɳi = Ns / [(T0 / Tk) + 0,001.t0] = 7,9 KW
7. Công suất ma sát: Nms = Vtt. Pms.102 = 0,034. 102. G. v1’ = 0,045 KW
8. Công suất hiệu dụng: Ne = Ni + Nms = 7,945 KW

9. Công suất tiếp điện động cơ: Nel = Ne / ɳtđ . ɳel = 8,36 KW
10. Công suất lắp đặt máy nén: Nđc = 1,2 . Nel = 10,03KW
Chọn 01 máy nén Bitjer công suất 10,03 KW = 13,34 HP 
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	Điểm tổng cộng 
	10


ĐỀ 1








